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BÁO CÁO

Kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp

 năm 2020 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum
(Trình tại Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI)


Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Thông báo số 58/TB-HĐND ngày 04/10/2019 tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI; Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả công tác năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ
Để đảm bảo hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, ngay từ đầu năm Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh đã chủ động xây dựng Chương trình công tác số 60/CTr-TA, ngày 15/02/2019 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và chỉ đạo TAND hai cấp thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ liên quan đến công tác của ngành
; đặc biệt, tiếp tục chỉ đạo TAND hai cấp tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, là: Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân; chú trọng và làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; khắc phục triệt để việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án thiếu căn cứ, cũng như việc án tuyên không rõ ràng; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Tòa án, góp phần nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; tăng cường kiểm tra, giám sát Thẩm phán; kiểm tra thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản trong thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Công tác giải quyết, xét xử các loại án

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 - 31/10/2019)
Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum đã thụ lý 2344 vụ án các loại; giải quyết, xét xử 1998 vụ, đạt tỷ lệ 85%. So với cùng kỳ năm 2018, số án thụ lý sơ thẩm tăng 205 vụ, giải quyết tăng 195 vụ. Còn lại 346 vụ chưa giải quyết (trong đó có 19 vụ án tạm đình chỉ, lý do: Đợi kết quả của cơ quan khác và kết quả ủy thác tư pháp…); không có án để quá hạn luật định.

Về chất lượng xét xử: Án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán 07/1998 vụ, chiếm tỷ lệ 0,35%; án sửa 6,5/1998 vụ, chiếm tỷ lệ 0,32%. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ án bị hủy tăng 02 vụ; án sửa tăng 0,5 vụ (tuy các vụ án bị hủy, sửa tăng so với cùng kỳ nhưng không vượt quá quy định của ngành; án hủy thấp hơn quy định 0,81%; án sửa 2,68%); hòa giải thành 1211/1998 vụ, chiếm 61% số án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động.

Kết quả giải quyết, xét xử đối với từng loại án cụ thể như sau:

2.1 Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự

Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 360 vụ/ 634 bị cáo án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm, đã giải quyết 315 vụ/560 bị cáo, tỷ lệ giải quyết đạt 88%. So với cùng kỳ, số vụ án sơ thẩm của TAND hai cấp thụ lý tăng 57 vụ/68 bị cáo, giải quyết tăng 62 vụ/96 bị cáo; trong đó:

- Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 53 vụ/109 bị cáo, giải quyết 45 vụ/95 bị cáo án hình sự sơ thẩm, đạt 85%; thụ lý 43 vụ/71 bị cáo, giải quyết 39 vụ/65 bị cáo án hình sự phúc thẩm, đạt 91%.

- Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 264 vụ/454 bị cáo, giải quyết 231 vụ/400 bị cáo án hình sự sơ thẩm, đạt 88%.

Trong tổng số 495 bị cáo đưa ra giải quyết, xét xử sơ thẩm, Tòa án đã tuyên các hình phạt: Tử hình không; tù chung thân 05 bị cáo; từ 15-20 năm 10  bị cáo; từ 7-15 năm 09 bị cáo; từ 3-7 năm 42 bị cáo; từ 03 năm trở xuống 250 bị cáo; phạt tù nhưng cho hưởng án treo 78 bị cáo; phạt tiền 06 bị cáo; cải tạo không giam giữ 50 bị cáo; cảnh cáo 02 bị cáo; đình chỉ 03 bị cáo
 (các bị cáo còn lại là trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 40 bị cáo).

Tòa án nhân dân hai cấp có 35 vụ/78 bị cáo áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, trong đó Tòa án tỉnh 07 vụ/19 bị cáo, Tòa án cấp huyện 28 vụ/59  bị cáo; có 01 vụ/04 bị cáo áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo bị Viện kiểm sát kháng nghị. Kết quả giải quyết: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại. 

Về chất lượng xét xử: Hủy án 02 vụ
, chiếm tỷ lệ 0,63%; sửa 03 vụ
, chiếm tỷ lệ 0,95% do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

2.2 Giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động


* Án dân sự: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 706 vụ, giải quyết 545 vụ án dân sự sơ thẩm và phúc thẩm, đạt tỷ lệ 77%; hòa giải thành 261/528 vụ dân sự sơ thẩm, chiếm 49%. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ án sơ thẩm của TAND hai cấp thụ lý tăng 222 vụ, giải quyết tăng 188 vụ; trong đó:
- Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 21 vụ, giải quyết 07 vụ án dân sự sơ thẩm, đạt 33%; thụ lý 21 vụ, giải quyết 17 vụ án dân sự phúc thẩm, đạt 81%.

- Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 664 vụ, giải quyết 521 vụ án dân sự sơ thẩm, đạt 78%.

Về chất lượng xét xử: Hủy án 03 vụ
, chiếm tỷ lệ 0,55%; sửa án 02 vụ
, chiếm tỷ lệ 0,36% do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

* Án hôn nhân và gia đình: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1151 vụ, giải quyết 1055 vụ án hôn nhân gia đình sơ thẩm và phúc thẩm, đạt tỷ lệ 92%; công nhận thỏa thuận, hòa giải đoàn tụ thành 913/1055 vụ, chiếm 87%. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ án sơ thẩm của TAND hai cấp thụ lý giảm 80 vụ, giải quyết giảm 58 vụ; trong đó:
- Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 09 vụ, giải quyết 07 vụ án hôn nhân gia đình sơ thẩm, đạt 78%; thụ lý 02 vụ, giải quyết 02 vụ án hôn nhân gia đình phúc thẩm, đạt 100%.

- Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 1140 vụ, giải quyết 1046 vụ án hôn nhân gia đình sơ thẩm, đạt 92%.

Về chất lượng xét xử: Hủy án 01 vụ giám đốc thẩm, chiếm tỷ lệ 0,09% (án cấp huyện) do lỗi chủ quan của Thẩm phán; sửa án 0 vụ.

* Án kinh doanh thương mại: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 103 vụ, giải quyết 69 vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm và phúc thẩm, đạt tỷ lệ 67%; hòa giải thành 34/69 vụ, chiếm 49%. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ án sơ thẩm của TAND hai cấp thụ lý tăng 09 vụ, giải quyết tăng 09 vụ; trong đó:
- Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý sơ thẩm 03 vụ, giải quyết 01 vụ, đạt 33%; thụ lý phúc thẩm 04 vụ, giải quyết 02 vụ, đạt 50%.

- Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 96 vụ, giải quyết 66 vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm, đạt 69%.

Về chất lượng xét xử: Hủy án 01 vụ, chiếm tỷ lệ 1,4% (án cấp huyện) do lỗi chủ quan của Thẩm phán; sửa án 0 vụ.

* Án lao động: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 07 vụ, giải quyết 06 vụ án lao động sơ thẩm và phúc thẩm, đạt tỷ lệ 86%; hòa giải thành 03 vụ. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ án sơ thẩm của TAND hai cấp thụ lý tăng 03 vụ, giải quyết tăng 03 vụ; trong đó:
- Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 04 vụ, giải quyết 03 vụ án lao động phúc, đạt 75% (không có án sơ thẩm).

- Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 03 vụ, giải quyết 03 vụ.

Về chất lượng xét xử: Không có án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

* Án hành chính: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 17 vụ, giải quyết 08 vụ án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm, đạt tỷ lệ 47%. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ án sơ thẩm của TAND hai cấp thụ lý tăng 01 vụ, giải quyết giảm 03 vụ; trong đó:
- Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 12 vụ, giải quyết 05 vụ án hành chính sơ thẩm, đạt 42%; thụ lý phúc thẩm 02 vụ, giải quyết 02 vụ, đạt 100%.

- Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 03 vụ, giải quyết 01 vụ, đạt tỷ lệ 33%.

Về chất lượng xét xử: Hủy án 0 vụ, sửa án 1,5 vụ, chiếm tỷ lệ 18,7% (án cấp huyện) do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

 (Số liệu các loại án chi tiết tại phụ lục 1, 2, 3).

* Đánh giá kết quả giải quyết các loại án:
So với cùng kỳ năm 2018, tổng số án thụ lý các loại tăng 205 vụ, số vụ án đã giải quyết tăng 195 vụ, chất lượng giải quyết các loại án được đảm bảo, tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán thấp hơn quy định của ngành. Các vụ án đều được giải quyết kịp thời không có vụ án để quá hạn luật định. 

Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự: Về thủ tục tố tụng được tiến hành đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; về đường lối xét xử tương đối nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có vụ án nào xét xử oan người vô tội; nhiệm vụ trước và sau phiên tòa được thực hiện đầy đủ; các bản án, quyết định được tống đạt kịp thời cho bị cáo, đương sự và các cơ quan hữu quan. Việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đúng quy định của pháp
; không để xảy ra tình trạng vi phạm thời hạn tạm giam bị cáo trong giai đoạn xét xử. 

Công tác giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động: Việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc từ khâu thụ lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu cho đến các giai đoạn tố tụng tiếp theo về cơ bản tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tố tụng; các vụ, việc đều được giải quyết theo hạn luật định; không có vụ, việc nào để quá hạn. Việc áp dụng pháp luật nội dung và pháp luật tố tụng cơ bản đầy đủ, chính xác. Số lượng vụ, việc hòa giải thành đạt tỷ lệ cao, đáp ứng yêu cầu của TAND tối cao.

Án Hành chính thụ lý không nhiều, nhưng phần lớn là các khởi kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính của Chủ tịch UBND các cấp. Tòa án nhân dân hai cấp đã có nhiều cố gắng, đầu tư thời gian để thu thập chứng cứ, tranh thủ sự phối hợp với các ngành hữu quan để giải quyết tốt loại án này. Đặc biệt, Tòa án nhân dân hai cấp đã chú trọng công tác đối thoại tạo điều kiện để các bên đương sự thương lượng, tự thỏa thuận. Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết án hành chính còn thấp là do một số nguyên nhân: Đương sự xin tạm đình chỉ để giải quyết một vụ án khác có liên quan
; một số cơ quan liên quan không có mặt tại buổi công khai chứng cứ và đối thoại nên vụ, việc phải hoãn để mở lại lần hai. Để khắc phục nguyên nhân nêu trên, hiện nay Tòa án nhân dân tỉnh với UBND tỉnh đã ký Quy chế phối hợp trong giải quyết án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự

3. Công tác kiểm tra, thi hành án hình sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo
3.1 Công tác kiểm tra, thi hành án hình sự:

Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác xét xử và thi hành án hình sự đối với Tòa án cấp huyện; đã tiến hành kiểm tra 1563 hồ sơ các loại án; nghiên cứu, xem xét 733 bản án, quyết định của 10/11 đơn vị Tòa án cấp huyện. Thông qua công tác kiểm tra đã nhận xét, kết luận những thiếu sót, khuyết điểm để các đơn vị rút kinh nghiệm khắc phục.

Tổng số đối tượng bị kết án 442, ủy thác tư pháp 59; Tòa án ra quyết định thi hành án kịp thời đối với 383/383 bị án, đạt tỷ lệ 100% (cấp tỉnh 76, cấp huyện 307 bị án); hoãn thi hành án cho 08 bị án, việc ra quyết định hoãn thi hành án phạt tù, các đơn vị đều thực hiện theo quy định của pháp luật. Tòa án tỉnh đã xét được 33 phạm nhân đủ điều kiện được xét giảm, tha tù trước thời hạn có điều kiện trong dịp Tết Nguyên đán, 30/4 và 2/9.

3.2 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Các đơn vị TAND hai cấp đã nghiên cứu, giải quyết dứt điểm 18/18 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của công dân liên quan đến hoạt động tố tụng, đạt tỷ lệ 100%. Không có trường hợp nào gây bức xúc, kéo dài hoặc khiếu nại nhiều lần, đông người. Kết quả giải quyết: khiếu nại đúng 03 đơn; khiếu nại sai 15 đơn. Đối với 01 đơn tố cáo, 06 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền đã được hướng dẫn gửi đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. 
4. Quan hệ phối hợp công tác với cơ quan Công an, Viện kiểm sát và các cơ quan hữu quan
Tòa án chủ động phối hợp với Công an, Viện kiểm sát để trao đổi bàn bạc, tạo sự thống nhất trên cơ sở quy định của pháp luật nhằm phát hiện nhanh chóng và xử nghiêm minh, kịp thời chính xác mọi hành vi phạm tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Giải quyết kịp thời các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và việc dân sự khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án được đưa ra thi hành đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp và rà soát các bản án dân sự chưa thi hành do tuyên không rõ để giải thích, đính chính.

Trong năm, TAND hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với VKSND hai cấp tổ chức được trên 30 phiên tòa rút kinh nghiệm. Lãnh đạo hai cấp TAND và VKSND đã trực tiếp dự, tham gia ý kiến chỉ đạo một số phiên tòa rút kinh nghiệm ở cả hai cấp; qua đó giúp lãnh đạo hai ngành đánh giá sát, đúng năng lực của từng Thẩm phán, Kiểm sát viên, để từ đó sắp xếp, bố trí cán bộ đúng với năng lực, sở trường của từng Thẩm phán, Kiểm sát viên. 
          5. Công tác xây dựng ngành
Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh đã quan tâm xây dựng, kiện toàn, củng cố đội ngũ lãnh đạo, quản lý và Thẩm phán cơ bản đầy đủ; đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được chuẩn hóa theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao; công tác bổ nhiệm mới, tái nhiệm Thẩm phán và tuyển dụng mới công chức TAND hai cấp luôn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình; việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức được thực hiện thường xuyên, nhằm bổ sung kịp thời và cân đối cán bộ, công chức cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác.

Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo và Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh thường xuyên chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công tác, duy trì giao ban định kỳ hàng quý đối với TAND hai cấp; giao ban Tòa án tỉnh hàng tháng để chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ, kế hoạch công tác tháng, định hướng công tác quý; những vướng mắc, khó khăn trong công việc được xem xét giải quyết kịp thời. Các đồng chí Lãnh đạo được phân công địa bàn quản lý thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc động viên cán bộ, công chức khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 (Công tác Tổ chức cán bộ chi tiết tại phụ lục 4).

6. Công tác Hội thẩm nhân dân
Trong quá trình tham gia xét xử, các Hội thẩm nhân dân đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động liên hệ với Tòa án để nhận hồ sơ nghiên cứu theo quy định; Hội thẩm đã phối hợp chặt chẽ với Thẩm phán và thực hiện theo đúng nguyên tắc độc lập trong xét xử và chỉ tuân theo pháp luật; hầu hết các vụ án sơ thẩm đều được Hội đồng xét xử tuyên đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Về công tác bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho HTND, từ đầu năm TAND tỉnh đã tổ chức được 02 đợt tập huấn nghiệp vụ; công tác tập huấn có nhiều đổi mới về phương pháp, nội dung và hình thức tổ chức, mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, TAND tỉnh còn trang bị đầy đủ tài liệu để Hội thẩm tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thông qua phương pháp nghiên cứu các văn bản pháp luật và hồ sơ vụ án cụ thể đã giúp HTND nắm bắt được chi tiết nội dung vụ án, khi tham gia xét xử không còn thụ động và cùng Thẩm phán ra những phán quyết phù hợp với quy định của pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Thường trực Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức TAND hai cấp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng quý, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án tỉnh chỉ đạo Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án kiểm tra các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp huyện, các sai sót trong quá trình giải quyết vụ, việc được phát hiện và khắc phục kịp thời; các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử được tập trung nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm. Do đó, công tác xét xử ngày một nâng lên, các sai sót thường gặp đã được khắc phục nhiều; không có vụ, việc nào để quá hạn luật định, việc áp dụng pháp luật nội dung và pháp luật tố tụng cơ bản đầy đủ, chính xác. Tỷ lệ án hủy; án sửa đều thấp hơn quy định của ngành (án hủy không vượt quá 1,16%; án sửa không vượt quá 3%). Việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đúng quy định của pháp; công tác hòa giải thành các vụ án dân sự nói chung đạt tỷ lệ cao; công tác thi hành án phạt tù, giải quyết đơn khiếu nại về tư pháp đảm bảo đúng quy định của pháp luật; các phiên tòa rút kinh nghiệm được thực hiện nghiêm túc theo quy định và duy trì thực hiện việc công khai bản án, quyết định trên trang thông tin điện tử TAND. 

Công tác tổ chức cán bộ đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình; đã củng cố, hoàn thiện đầy đủ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt và chức danh Thẩm phán cho TAND hai cấp tỉnh Kon Tum.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1 Hạn chế, khuyết điểm
Tỷ lệ giải quyết án hành chính thấp đạt 47%; bản án bị cấp phúc thẩm hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán tuy chiếm tỷ lệ thấp nhưng vẫn còn xảy ra.
2.2 Nguyên nhân 

- Nguyên nhân chủ quan: 
+ Án Hình sự: Vẫn còn một số Thẩm phán chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, vận dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ chưa phù hợpvới quy định pháp luật; việc xác định hành vi và tội danh thiếu chuẩn xác, dẫn đến các vụ án bị hủy, sửa
.
+ Án Dân sự: Một số ít Thẩm phán không nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án và các quy định của pháp luật, thu thập tài liệu, chứng cứ chưa đầy đủ, dẫn đến việc: xác định quan hệ tranh chấp chưa chính xác
; xác định không đúng tư cách người tham gia tố tụng đại diện theo ủy quyền; đánh giá về mức độ lỗi làm cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị vô hiệu
.
+ Án Hôn nhân và gia đình: Việc thu thập tài liệu, chứng cứ về tình trạng hôn nhân, con chung, điều kiện ly hôn… chưa đầy đủ, dẫn đến ra quyết định bản án không đúng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
.

- Nguyên nhân khách quan: 
 Nhiều vụ án, một trong các bên đương sự xuất trình bổ sung thêm được những chứng cứ mới tại Tòa án cấp phúc thẩm, làm thay đổi các tình tiết của vụ án dẫn đến việc hủy, sửa án hoặc có trường hợp đương sự lạm dụng pháp luật tố tụng đã cố tình không cung cấp chứng cứ ở cấp sơ thẩm, đến giai đoạn phúc thẩm đương sự xuất trình chứng cứ mới dẫn đến cấp phúc thẩm phải hủy án hoặc sửa án vì không thể bổ sung ngay tại phiên tòa được.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
1. Dự báo tình hình
Theo số liệu thụ lý, giải quyết của TAND hai cấp năm 2019, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; các loại án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính có xu hướng gia tăng (hình sự tăng 43 vụ, dân sự tăng 127 vụ, kinh doanh thương mại tăng 19 vụ, lao động tăng 03 vụ, hành chính tăng 02 vụ). Số lượng các vụ án mà Tòa án phải thụ lý tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, hơn nữa tính chất các vụ án ngày càng phức tạp, thời gian tới sẽ đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đối với ngành Tòa án. 

Trước tình hình đó, Tòa án nhân dân hai cấp phấn đấu bảo đảm tiến độ giải quyết các loại án, đúng pháp luật cả đường lối giải quyết và các quy định tố tụng, không để án tồn đọng, kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm; hạn chế những sai sót dẫn đến án bị  hủy hoặc cải sửa nghiêm trọng.
2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
- Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng TAND tối cao, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, sự phối hợp công tác của các cơ quan liên quan, đặc biệt là với cơ quan Công an, VKSND, Thi hành án dân sự để Tòa án có kế hoạch triển khai kịp thời các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của TAND tối cao và của Tỉnh ủy về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá về nâng cao chất lượng công tác xét xử đã được TAND tối cao xác định.
- Tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với cuộc vận động “nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của Thẩm phán, CBCC ngành TAND”. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 120/QĐ-TANDTC về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Thẩm phán, đảm bảo việc áp dụng pháp luật thống nhất trong công tác xét xử, đặc biệt là việc áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành; qua đó nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót chủ quan trong việc giải quyết án.

- Lãnh đạo các Tòa chuyên trách thuộc Tòa án tỉnh và TAND cấp huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết án, hàng tháng Thẩm phán phải báo cáo tiến độ giải quyết các vụ án được phân công, qua đó kiểm soát được các hoạt động tố tụng của Thẩm phán nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, không để án tồn đọng hoặc gia hạn không đúng.

- Trong các đợt giao ban quý, lãnh đạo các Tòa chuyên trách, Tòa án cấp huyện báo cáo về tổng số thụ lý và kết quả giải quyết án trong quý đề xuất các kiến nghị, vướng mắc trong công tác thụ lý giải quyết án để lãnh đạo cơ quan, Ủy ban Thẩm phán kịp thời cho ý kiến.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đối với TAND cấp huyện, kịp thời phát hiện sai sót để yêu cầu khắc phục, sửa chữa thiếu sót; tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ theo quý để các Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm; đồng thời để Ủy ban Thẩm phán kịp thời cho ý kiến trao đổi đối với các vướng mắc trong công tác xét xử; chỉ đạo các đơn vị đăng ký tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, thực hiện đầy đủ việc công bố bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật lên trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân.

- Đề cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, lãnh đạo, theo dõi, kiểm tra công tác xét xử của Thẩm phán, Thư ký đơn vị mình; gắn trách nhiệm liên đới khi để xảy ra sai sót trong công tác xét xử của đơn vị.

- Trên cơ sở Quy chế phối hợp số 450/QCPH/UBND-TAND, ngày 09/9/2019 về phối hợp trong giải quyết án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự Tòa án tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm phục vụ tốt công tác xét xử các loại án.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan (UBND các huyện, Sở TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện) phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để TAND hai cấp thực hiện nhiệm vụ như kịp thời cung cấp tài liệu, chứng cứ cũng như tăng cường tham gia đối thoại trong quá trình Tòa án giải quyết các vụ án hành chính nói riêng và trong hoạt động tố tụng nói chung, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân khi khởi kiện tại Tòa án.

- Đề nghị HĐND, UBMTTQ Việt Nam, UBND các cấp cần có sự chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có CBCC tham gia các Đoàn Hội thẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTND tham gia các hoạt động tố tụng của Tòa án hai cấp và tập huấn nghiệp vụ (Trên thực tế, khi Tòa án phân công HTND tham gia xét xử các vụ án hoặc có giấy mời dự tập huấn nghiệp vụ cho HTND, nhưng một số HTND không tham dự được do bận công tác của đơn vị).

Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp năm 2020 của TAND hai cấp. Rất mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của HĐND và cử tri trong tỉnh; sự giúp đỡ của UBND tỉnh, cơ quan, đoàn thể và các ban ngành để TAND hai cấp tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

(Kèm theo báo cáo là phụ lục về số liệu thụ lý, giải quyết các loại án và công tác TCCB của TAND hai cấp tỉnh Kon Tum).

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
                                                                                                       - Thư​ờng trực HĐND tỉnh;        
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;          
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;                      
- Các Đ/c lãnh đạo TAND tỉnh;        
- Các Ủy viên UBTP;                   
- Lư​u VT, TA.              
	CHÁNH ÁN

(Đã ký)
Nguyễn Văn Dũng



� Kế hoạch số 40-KH/TU của Ban TVTU về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 14-KH/TU của BTVTU về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 1663-KL/TU của BTVTU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về những nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc;


� Tòa án Thành phố 01 vụ - 01 bị cáo; Tòa án huyện Sa Thầy 01 vụ - 02 bị cáo (người bị hại rút đơn khởi tố)


� Cấp tỉnh 01 vụ; cấp huyện 01 vụ.


� Tòa án tỉnh sửa án cấp huyện.


� Cấp tỉnh 01 vụ, cấp huyện 02 vụ.


� Cấp tỉnh 01 vụ; cấp huyện 01 vụ.


� Số vụ án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 23 vụ - 40 bị cáo, Viện kiểm sát không chấp nhận 02 vụ.


� Người khởi kiện: Dương Thị Khơ. Người bị kiện: UBND huyện Đắk Tô “Hủy quyết định hành chính”. 


� Quy chế phối hợp số 450/QCPH/UBND-TAND, ngày 09/9/2019.


� Cấp phúc thẩm hủy 01 vụ án cấp tỉnh; 01 vụ án cấp huyện.


� Giám đốc thẩm xử hủy 01 vụ án cấp huyện.


� Tòa cấp phúc thẩm hủy 01 vụ án cấp tỉnh; 01 vụ án cấp huyện..


� Giám đốc thẩm xử hủy 01 vụ án cấp huyện.
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